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Tóm tắt: Trong bối cảnh các vấn đề xã hội như biên đổi khí hậu, tham nhũng, bất 
bình đẳng,... trở nên bất ổn và khó kiểm soát, việc thực hiện sâu rộng trách nhiệm xã 
hội đang trở thành xu thế toàn cầu. Lĩnh vực này vừa là yếu cầu, vừa là nhu cầu cấp 
bách đối với các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập bởi những giả trị mà nó mang 
lại có ý nghĩa rất lớn cho cả bản thăn doanh nghiệp và các bên liên quan, rộng hơn là 
cho cả cộng đồng. Các doanh nghiệp tại các quốc gia khu vực sông Mekong, trong đó có 
Việt Nam đã có sự gia tăng về nhận thức trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR) 
thời gian gần đây nhưng thực tế thực hành CSR ở các doanh nghiệp trong khu vực vẫn 
còn nhiều hạn chế và chưa mang tính đồng bộ. Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân 
tích thực trạng thực hành trách nhiệm xã hội và kiểm tra tác động của điểm số ESG 
đến hoạt động tài chính của các doanh nghiệp thuộc top 50 Fortune Global kết hợp với 
phân tích một số điểm nổi bật trong việc thực hành trách nhiệm xã hội tại các quốc gia 
khu vực sông Mekong, từ đó đưa ra đề xuất nhằm cải thiện hoạt động CSR nói chung 
tại các quốc gia này, giúp các doanh nghiệp trong khu vực đạt được kết quả tài chính 
tốt hơn trong tương lai và hướng tới phát triển bền vững.

Từ khóa: CSR, Top 50 Fortune Global, kết quả hoạt động, các quốc gia khu vực sông 
Mekong.

Mở đầu

Phát triển bền vững là mối quan tâm 
cấp bách và được đề cao trong chương 
trình nghị sự của các chính phủ trên toàn 
thế giới. Tại các quốc gia khu vực sông

Mekong, thực hành CSR trở nên phổ biến 
hơn trong những năm gần đây do ngày 
càng có thêm nhiều công ty đa quốc gia 
hoạt động trong khu vực và nhu cầu của 
các công ty địa phương cạnh tranh trên 
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thị trường quốc tế. Tuy nhiên, phần lớn 
trong số đó là các doanh nghiệp địa 
phương đã tương đối vững mạnh về tài 
chính. Chưa kể đa phần các doanh nghiệp 
này đều chỉ thống kê chung các hoạt động 
thiện nguyện, môi trường,... chứ chưa đánh 
giá toàn diện việc thực hiện trách nhiệm 
xã hội trên 03 tiêu chí của thang đo ESG. 
Xuất phát từ yêu cầu cần có Báo cáo bền 
vững đang tăng lên trên thị trường quốc 
tế, nhóm tác giả nhận thấy việc nghiên 
cứu về tầm quan trọng của việc thực hiện 
CSR và tác động của CSR đối với kết quả 
tài chính của các doanh nghiệp là cần 
thiết để khuyến khích các doanh nghiệp 
trên thế giới nói chung và các doanh 
nghiệp thuộc các quốc gia khu vực sông 
Mekong, trong đó có Việt Nam tập trung 
thực hiện CSR một cách có hiệu quả và 
đồng bộ. Mặc dù đã có một số nghiên cứu 
tìm hiểu về vấn đề này nhưng hầu như 
chưa có nghiên cứu nào lựa chọn nhóm 
doanh nghiệp thành công nhất trên thế 
giới để phân tích. Liệu kết quả tài chính 
khả quan mà họ có được phải chăng một 
phần là do có sự đầu tư tích cực về CSR? 
Với việc lựa chọn mẫu bao gồm các doanh 
nghiệp thuộc top 50 Fortune Global đến từ 
nhiều nhóm ngành, quốc gia khác nhau..., 
nhóm tác giả hi vọng kết quả nghiên cứu 
có thể mang tính khái quát hoá và những 
đề xuất rút ra được ứng dụng vào thực tiễn 
để phát triển hoạt động CSR tại các quốc 
gia khu vực sông Mekong.

thuật ngữ này là một khái niệm có nội 
hàm rộng nên đến nay vẫn chưa có một 
định nghĩa cụ thể và thống nhất về “trách 
nhiệm xã hội”. Đạo đức của doanh nghiệp, 
sự bền vững của doanh nghiệp hay trách 
nhiệm của doanh nghiệp với xã hội là 
những cụm từ được nhiều nghiên cứu sử 
dụng để giải thích thuật ngữ “trách nhiệm 
xã hội”.

Kể từ những năm 1990, các báo cáo về 
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã 
trở nên phổ biến hơn với nhiều các tiêu 
chuẩn và quy tắc ứng xử được đặt ra cho 
doanh nghiệp. Rupp và cộng sự (2006)(1) 
khẳng định bất kỳ sự tham gia nào của 
doanh nghiệp với xã hội cũng được gọi là 
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 
Bénabou và Tirole (2009)(2), Reinhardt và 
cộng sự (2008)(3) đều chấp thuận khái niệm 
đơn giản về CSR do Elhauge (2005)(4) đưa 
ra, đó là hy sinh lợi nhuận vì lợi ích xã hội. 
Koestoer (2007)® định nghĩa CSR là cách 
thức giải quyết các vấn đề xã hội khác nhau 
trong các lĩnh vực hoạt động của công ty. 
Để đưa ra khái niệm CSR một cách toàn 
diện, đầy đủ, bao hàm được toàn bộ các 
nghĩa vụ cần có đôi với một doanh nghiệp 
cho xã hội, một số phạm trù được kể đến 
trong phạm vi này gồm đạo đức, kinh tế, 
pháp lý và từ thiện (Carroll, 1979®).

1. Nền tảng lý thuyết về trách nhiệm
xã hội của doanh nghiệp

“Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”
được viết tắt bằng cách lấy 03 chữ cái đầu 
của thuật ngữ Corporate Social 
Responsibility ghép lại thành CSR. Do

Ngoài các định nghĩa trên, có hai quan 
điểm phổ biến về CSR là quan điểm của 
Úy ban Châu Âu (EC) và Hội đồng doanh 
nghiệp thế giới về phát triển bền vững 
(WBCSD) được nhiều nhà nghiên cứu 
đánh giá là tương đối toàn diện, cụ thể 
như sau: năm 2011, Uy ban Châu Âu đưa 
ra định nghĩa rằng trách nhiệm của 
doanh nghiệp về tác động của các hoạt 
động doanh nghiệp đối với môi trường xã 
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hội được gọi là trách nhiệm xã hội. Một số 
yếu tố làm các doanh nghiệp trở nên có 
trách nhiệm đối với xã hội như pháp luật, 
môi trường, đạo đức, mối quan tâm về xã 
hội vào chiến lược và hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp. Theo định nghĩa 
của Hội đồng doanh nghiệp thế giới về 
phát triển bền vững, sự cam kết của doanh 
nghiệp nhằm đóng góp một phần cho sự 
phát triển kinh tế bền vững thông qua 
những hoạt động hướng tới mục tiêu nâng 
cao chất lượng đời sống của người lao 
động, cộng đồng và cho toàn bộ xã hội 
theo hướng có lợi cho doanh nghiệp và cho 
sự phát triển chung của xã hội được gọi là 
trách nhiệm xã hội.

Tham khảo các nghiên cứu đi trước có 
thể thấy “trách nhiệm” không chỉ là vì sự 
phát triển bền vững của doanh nghiệp mà 
còn của cả xã hội. Trong phạm vi nghiên 
cứu này, nhóm tác giả sử dụng khái niệm 
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo 
cách tiếp cận: Trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp đề cập đến việc doanh 
nghiệp luôn cam kết hành xử có đạo đức 
và đóng góp vào sự phát triển bền vững 
kinh tế, bảo vệ môi trường, đồ ng thời nâng 
cao chất lượng cuộc sống của lực lượng lao 
động và gia đình họ củng như của cộng 
đồng địa phương và xã hội nói chung. 
Thông qua các chương trình CSR, hoạt 
động từ thiện và các nỗ lực tình nguyện, 
các doanh nghiệp có thể mang lại lợi ích 
cho xã hội đồng thời quảng bá thương hiệu 
của mình. Mối quan hệ bền chặt hơn giữa 
nhân viên và công ty có thể được cải thiện 
với các hoạt động CSR thông qua việc thúc 
đẩy tinh thần, kết nối nhân viên và người 
sử dụng lao động với thế giới xung quanh. 
Một công ty phải có trách nhiệm với chính 
người lao động và các cổ đông của công ty 

trước khi hướng tới lợi ích của cộng đồng. 
Chiến lược CSR thường được áp dụng tại 
các công ty khi hoạt động kinh doanh đã 
phát triển và họ có thể đóng góp cho xã 
hội. Một công ty càng nổi tiếng và thành 
công, thì công ty đó càng phải có trách 
nhiệm đặt ra các tiêu chuẩn về hành vi đạo 
đức cho các đồng nghiệp, đối thủ cạnh 
tranh và ngành của mình

2. Thực trạng thực hành trách nhiệm 
xã hội của 50 doanh nghiệp có doanh 
thu lớn nhất thế giới (Top 50 Fortune 
Global 2021)

2.1 . Tình hình thực hiện và trọng 
tâm thực hành CSR

Số lượng báo cáo của các doanh nghiệp 
thuộc top Fortune Global về thực hành 
CSR đã tăng lên đáng kể trong thời gian 
qua. 48 trong số 50 doanh nghiệp nghiên 
cứu có một phần trang web cụ thể dành 
riêng cho CSR, 42 doanh nghiệp trong số 
đó đã có Báo cáo bền vững. Điều này có 
nghĩa là hơn 80% trong số 50 doanh 
nghiệp hàng đầu của Fortune Global đang 
phát triển các báo cáo cho cộng đồng biết 
về những nỗ lực CSR của doanh nghiệp và 
96% trong số đó có một phần trang web 
hoặc một báo cáo chính thức về CSR hoặc 
cả hai. Có thể thấy, 50 doanh nghiệp hàng 
đầu của Fortune Global đã đáp ứng nhiều 
tiêu chí quốc tế được sử dụng để đánh giá 
CSR. 36 trong số 50 doanh nghiệp đặt tên 
rõ ràng cho các tiêu chuẩn sử dụng trong 
Báo cáo bền vững. Trong số đó, 34 doanh 
nghiệp đã áp dụng Chỉ số Báo cáo Toàn 
cầu, một hệ thống chấm điểm toàn diện 
đối với các tiêu chuẩn CSR. 27 doanh 
nghiệp đã sử dụng Hiệp ước toàn cầu của 
Liên hợp quốc, trong đó bao gồm mười 
nguyên tắc về quyền con người, lao động, 
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môi trường và phòng chống tham nhũng.

Nhóm tác giả phân chia các tiêu chí 
thực hành CSR dựa trên nội dung của Hiệp 
ước Toàn cầu của Liên hợp quốc, Chỉ số 
Báo cáo Toàn cầu và Trách nhiệm Giải 
trình Xã hội để xem nơi các doanh nghiệp 
tập trung nguồn lực và hành động của họ 
là gì. (Xem Hình 1)

Hình 1 cho thấy 5 lĩnh vực CSR hàng 
đầu của 50 doanh nghiệp này là tiếp cận 
xã hội (90%), nhân viên (90%), môi trường 
(88%), liêm chính (86%) và năng lượng/ 
tính bền vững (86%). ít phổ biến nhất là 

các lĩnh vực CSR bao gồm sức khoẻ cộng 
đồng (62%), chống tham nhũng (62%) và 
quan hệ chính phủ (54%).

Môi trường

44 trong số 50 doanh nghiệp hàng đầu 
của Fortune đã có báo cáo đề cập đến môi 
trường, bao gồm cả việc thảo luận về cách 
kiềm chế tác động đến môi trường của 
doanh nghiệp, nhu cầu hoạt động theo 
cách có trách nhiệm hơn với môi trường 
và hiển thị số liệu thống kê chứng minh 
nỗ lực của doanh nghiệp. Ngoài thảo luận 
về các vấn đề môi trường toàn cầu, 43 

Hình 1: Tỉ lệ doanh nghiệp Top 50 Fortune Global đáp ứng yêu cầu về từng khía cạnh CSR

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác già
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doanh nghiệp đã mô tả các phương pháp 
sử dụng năng lượng bền vững và các cách 
cắt giảm sử dụng năng lượng hoá thạch. 
34 trong số 50 doanh nghiệp đã đầu tư sử 
dụng nàng lượng tái tạo với sự kết hợp của 
điện mặt trời, điện gió hoặc thủy điện. 
Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất dầu 
mỏ và khí đốt đã tiến hành đổi mới năng 
lượng vì họ khai thác tài nguyên từ trái 
đất nên bù đắp bằng việc tập trung hầu 
hết các hoạt động CSR của họ vào môi 
trường. Các doanh nghiệp phản ứng với 
nhu cầu đổi mới năng lượng tái tạo và có 
tính bền vững này là vì họ chịu trách 
nhiệm về môi trường tại quốc gia xuất xứ 
của doanh nghiệp và còn tuỳ theo ngành, 
do đó cách tiếp cận của mỗi doanh nghiệp 
có thể khác nhau. Nhìn chung, các mối 
quan tâm về môi trường luôn chiếm tỷ 
trọng cao trong danh sách các mục tiêu 
CSR của các doanh nghiệp.

Quản trị CSR

Quản trị CSR là một phần quan trọng 
trong công tác quản trị doanh nghiệp bởi nó 
đảm bảo ràng CSR là ưu tiên của các doanh 
nghiệp, liệu doanh nghiệp có hoạt động 
trên tinh thần cống hiến cho xã hội, vì lợi 
ích chung của cộng đồng? Do đó, bằng cách 
kết hợp quản trị CSR vào cấu trúc báo cáo 
CSR, phần lớn các doanh nghiệp đã cho 
phép các bên liên quan hiểu được ai là người 
đưa ra quyết định CSR cũng như làm thế 
nào và tại sao các quyết định đó được đưa 
ra. 42 trong số 50 doanh nghiệp hàng đầu 
của Fortune Global đã giới thiệu quản trị 
CSR với các bên liên quan. Những doanh 
nghiệp này áp dụng các phương pháp khác 
nhau để phát triển và thực hiện kế hoạch 
CSR, phổ biến nhất là sự ra đời của một bộ 
phận cụ thể chuyên lập kế hoạch CSR. Một 

số doanh nghiệp thành lập các ủy ban nội 
bộ hoặc nhóm cố vấn, trong khi những DN 
khác chọn hỗ trợ từ bên thứ ba.

Bên cạnh việc quản trị CSR, đạo đức 
kinh doanh cũng là vấn đề cần được quan 
tâm. Nhiều doanh nghiệp coi đây là đặc 
điểm quan trọng nhất của quản trị doanh 
nghiệp, biểu hiện một tập hợp nhất quán 
của đạo đức nội bộ. 43 trên 50 doanh 
nghiệp hàng đầu của Fortune Global đề 
cập cụ thể về sự chính trực đối trong hoạt 
động kinh doanh, 41 trong số 50 doanh 
nghiệp đã đề cập đến đạo đức liên quan 
đến nhân viên, 31 doanh nghiệp tuyên bố 
đã đáp ứng nguyên tắc chống tham nhũng 
của Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc. 
Một doanh nghiệp tập trung vào cả ba tiêu 
chuẩn là đạo đức, tính chính trực và chống 
tham nhũng sẽ thường có một hệ thống 
giáo dục đạo đức cho nhân viên và cách 
thức để báo cáo mâu thuẫn trong kinh 
doanh, trừng phạt và giảm sự xuất hiện 
của những hành vi vi phạm.

Xã hội
Khách hàng
41 trong số 50 doanh nghiệp hàng đầu 

của Fortune tập trung báo cáo về mối quan 
hệ với khách hàng và những nỗ lực để đảm 
bảo an toàn, phúc lợi của khách hàng. 34 
doanh nghiệp trong số này đã thảo luận về 
sự an toàn của khách hàng. 4 trong số 16 
doanh nghiệp còn lại không thảo luận về sự 
an toàn của khách hàng hoạt động trong 
lĩnh vực dịch vụ tài chính do sản phẩm và 
dịch vụ tài chính không nguy hiểm về mặt 
thể chất. Nhà cung cấp dịch vụ tài chính 
thường nhấn mạnh giá trị khách hàng để 
thay thế. 37 trong số 50 doanh nghiệp đã 
đề cập về những gì họ đang làm để đảm bảo 
rằng khách hàng của họ nhận được nhiều 
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giá trị nhất về tiền bạc. Phần lớn các nhà 
cung cấp dịch vụ tài chính nằm trong Top 
50 của Fortune đã có những nỗ lực giải 
quyết các vấn đề về giá trị khách hàng. Ví 
dụ, JPMorgan đã rất nỗ lực để bảo vệ khách 
hàng toàn cầu khỏi khủng hoảng tài chính 
trong đại dịch Covid-19 bao gồm trợ cấp các 
khoản vay, sửa đổi các khoản thế chấp, trợ 
giúp trong trường hợp bị tịch thu nhà.

Người lao động

Nguyên tắc trọng tâm nhất mà Hiệp ước 
Toàn cầu của Liên hợp quốc, Chỉ sô Báo cáo 
Toàn cầu và Trách nhiệm Giải trình xã hội 
cùng đặt ra là quyền lao động. Hiệp ước 
Toàn cầu của Liên hợp quốc đề ra 4 trong 
số 10 nguyên tắc đối với lao động. 90% top 
50 doanh nghiệp của Fortune đã thảo luận 
về quyền và sự phát triển của nhân viên.

Hình 1 cho thấy 39 trong số 50 doanh 
nghiệp hàng đầu của Fortune Global đã 
thảo luận về đào tạo nhân viên, cung cấp 
chương trình phát triển cá nhân hoặc 
thanh toán cho các chương trình sau đại học 
nhằm phát triển nghề nghiệp. 37 doanh 
nghiệp đã thảo luận về lợi ích của nhân 
viên, bao gồm cả kế hoạch cung cấp lương 
hưư, kế hoạch nghỉ hưu và phúc lợi cho 
người về hưu. 36 doanh nghiệp đã thảo luận 
về sức khỏe, an toàn của nhân viên, cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân 
viên và đảm bảo nơi làm việc an toàn. Phần 
lớn những doanh nghiệp không thảo luận 
về an toàn và sức khỏe của nhân viên là các 
nhà cung cấp dịch vụ tài chính, có thể là do 
các nhân viên của các nhà cung cấp dịch vụ 
tài chính thường không làm việc ở những 
điều kiện nguy hiểm hàng ngày.

Các nhà cung cấp
Mối quan hệ của một doanh nghiệp với 

các nhà cung cấp là rất quan trọng vì sự 

phụ thuộc lẫn nhau của hai bên. Nghiên cứu 
đã kiểm tra hai tiêu chí, đầu tiên là tính 
bền vững của nhà cung cấp để xem doanh 
nghiệp có xem xét hồ sơ của các nhà cung 
cấp để đảm bảo rằng họ cũng quan tâm 
đúng mức đến CSR chưa. Tiếp theo là tính 
liêm chính hay sự đào tạo về tính chính 
trực trong kinh doanh. Hình 1 chỉ ra 50 
doanh nghiệp hàng đầu của Fortune thường 
quan tâm đến hồ sơ CSR của các nhà cung 
cấp và muốn đảm bảo rằng các nhà cung 
cấp cũng quan tâm đến CSR. 39 trong số 50 
doanh nghiệp đã thảo luận về nỗ lực lựa 
chọn nhà cung cấp có trách nhiệm trong 
báo cáo CSR và 34 trong số 50 doanh 
nghiệp đã thảo luận về tính bền vững của 
các nhà cung cấp của mình. Ví dụ, Ford và 
các nhà cung cấp của Ford cùng nghiên cứu 
sự an toàn của người lái xe và hợp tác về 
vấn đề nhân quyền. Khoảng 150.000 nhân 
viên từ các nhà cung cấp của Ford đã được 
đào tạo về nhân quyền dựa trên các chương 
trình tiếp cận cộng đồng của Ford.

Tiếp cận xã hội

Một khía cạnh quan trọng của CSR là 
tiếp cận cộng đồng và hoạt động thiện 
nguyện. Nhóm tác giả xem xét tiêu chí sự 
quan tâm của doanh nghiệp đến các cộng 
đồng khác với quốc gia xuất xứ của doanh 
nghiệp, nỗ lực trên trường quốc tế đê mang 
lại lợi ích toàn cầu. 90% trong số 50 doanh 
nghiệp hàng đầu của Fortune Global đã đầu 
tư nguồn lực tài chính vào các hoạt động từ 
thiện hoặc đóng góp vào nỗ lực giáo dục và 
các phương pháp đổi mới nhằm mục đích 
kiềm chế dịch bệnh toàn cầu. Một phần 
quan trọng của hoạt động tiếp cận xã hội 
theo Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp Quốc 
và Chỉ số Báo cáo Toàn cầu là quyền con 
người. Quyền con người đề cập đến nhân 
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quyền, trao quyền cho những công dân kém 
may mắn, bảo vệ và thúc đẩy bình đẳng 
trên toàn thế giới. Một lĩnh vực khác mà 31 
trong số 50 doanh nghiệp hàng đầu của 
Fortune đã đầu tư là Global Health - sức 
khoẻ cộng đồng, 37 trong số 50 doanh 
nghiệp cố gắng cải thiện giáo dục trên toàn 
cầu. Chẳng hạn AXA, nhà cung cấp dịch vụ 
tài chính của Pháp, đã cung cấp các khoản 
tài trợ toàn cầu về y tế và giáo dục.

Nhìn chung, hầu hết 50 doanh nghiệp 
hàng đầu của Fortune Global đang thực 
hiện CSR một cách rất tích cực. Dựa trên 
các báo cáo CSR chính thức và các thông 
tin công bố trên trang web của các doanh 
nghiệp này, có thể thấy các doanh nghiệp 
đã chỉ định rõ một số lĩnh vực quan trọng 
nhất mà họ đang hoạt động. Tiếp cận xã 
hội là trọng tâm chính của 50 doanh 
nghiệp có doanh thu hàng đầu thế giới. 
Các lĩnh vực quan trọng khác bao gồm 
nhân viên, môi trường, tính chính trực và 
năng lượng bền vững, mỗi lĩnh vực trong 
số đó có tỷ lệ tham gia là hơn 80%. Một số 
lĩnh vực ít được chú ý hơn, bao gồm chống 
tham nhũng, quan hệ chính phủ, năng 
lượng tái tạo (tất cả đều dưới 70%).

2.2 Mối quan hệ giữa CSR và kết 
quả hoạt động của doanh nghiệp

Dựa trên các kết quả nghiên cứu của 
Clarkson và cộng sự (2013)(7), Blacconiere 
và Patten (1994)(8), Freedman và 
Stagliano (1991)(9), Robert (1978)(10), 
Berthelot và cộng sự (2012) (11), Klerk 
(2015)(12), Saleh và cộng sự (2011)(13), 
Mahoney và Roberts (2007)(14), nhóm tác 
giả đề xuất giả thuyết về tác động của 
trách nhiệm xã hội đến hoạt động tài 
chính của doanh nghiệp như sau:

Hl: Trách nhiệm xã hội có ảnh hưởng 

tích cực đến Tỷ suất sinh lợi ROA của 
doanh nghiệp

Để kiểm định giả thuyết, nhóm tác giả 
đề xuất mô hình nghiên cứu:

ROAi,t= 0o+plESGi,t + p2SIZEi,t + p3LEVi,t+ 
p4AGEi,t+ p5GRWi,t+ p6INDi,t + ui,t

Biến độc lập là biến ESGi,t thể hiện 
trách nhiệm xã hội của công ty i ở năm t, 
được tính dựa trên số điểm mà công ty đạt 
được ở 3 khía cạnh ESG bao gồm kinh tế, 
môi trường và xã hội. Dữ liệu tính sẵn được 
lấy từ trang s&p Global. Các biến kiểm 
soát lần lượt là SIZEi,t (Size) - Quy mô của 
công ty i trong giai đoạn t, được tính bằng 
Ln(tổng tài sản tính) giai đoạn 2017-2021; 
LEVi,t (Leverage) - Đòn bẩy tài chính của 
c ông ty i trong giai đoạn t, được tính bằng 
tỷ lệ nợ/tổng tài sản; AGEi,t (Age) - Độ tuổi 
công ty của công ty i trong giai đoạn t; 
GRWi,t (Growth) - Tăng trưởng doanh thu 
của công ty i trong giai đoạn t; INDi,t 
(Industry} - Ngành kinh doanh của công ty 
i trong giai đoạn t.

Nghiên cứu sử dụng kết hợp dữ liệu 
chuỗi thời gian và dữ liệu chéo. Nhóm tác 
giả thu thập dữ liệu từ Báo cáo tài chính 
và báo cáo bền vững của 50 doanh nghiệp 
thuộc top 50 Fortune Global 2021 với 250 
quan sát cho giai đoạn từ năm 2017-2021.

Kết quả ước lượng mô hình (Bảng 1)
Bảng 1 trình bày kết quả ước lượng theo 

3 mô hình OLS, FEM và REM. Theo đó, 
điểm số ESG có tác động đến ROA do p 
value < 0.05 (mức ý nghĩa 5%) với hệ số tác 
động là 0.000634. Biến Quy mô (Size), Đòn 
bẩy tài chính (Leverage), biến Ngành 
(Industry) không có tác động có ý nghĩa 
thống kê tới ROA. Tuổi của doanh nghiệp 
(Age) có tác động tới ROA với độ tin cậy
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Báng 1. Kết quả ước lượng mô hình

(1) (2) (3)

VARIABLES OLS FEM REM

GROWTH 0.000664*** 0.000300*** O.OOO333***

(0.000178) (0.000114) (0.000112)

ESGScore 0.000634*** 0.000498*** 0.000550***

(0.000153) (0.000188) (0.000163)

SIZE 0.00349 -0.00604 0.00226

(0.00249) (0.0130) (0.00445)

LEVERAGE 2.49e-05 -1.36e-05 -9.46e-06

(0.000131) (7.92e-05) (7.86e-05)

AGE 0.00777** 0.0182 0.00744

(0.00381) (0.0228) (0.00702)

INDUSTRY 0.00134 0.00149

(0.00665) (0.0127)

Constant -0.0398** -0.0208 -0.0272

(0.0199) (0.0894) (0.0351)

Observations 203 203 203

R-squared 0.185 0.100

Number of ticker 42 42

Mức ý nghĩa tương ứng

*** pcO.Ol, ** P<O.O5, * p<0.1
Nguồn: Tống hợp từ Stata

99% và hệ số tác động là 0.00777, Tăng 
trưởng (Growth) có tác động tới ROA với độ 
tin cậy 99% và hệ số tác động là 0.000664.

Mô hình FEM và REM đều cho thấy 
biến Quy mô (Size), đòn bẩy tài chính 
(Leverage), Tuổi của doanh nghiệp (Age), 
biến Ngành (Industry) không có tác động có 
ý nghĩa thống kê tới ROA. Tại mô hình 
FEM, điểm sô ESG có tác động đến ROA 
vói hệ số tác động là 0.0003, Tăng trưởng

(Growth) có tác động tới ROA với hệ số tác 
động cùng chiều là 0.000498. Mô hình REM 
cũng cho thấy Điểm số ESG và Tăng trưởng 
(Growth) có tác động đến ROA, với hệ số 
tác động lần lượt là 0.000333 và 0.000550.

Kiểm định ỉựà chọn mô hình (Bảng 2) 
Kiểm định Hausman (Bảng 3)
Qua kết quả kiểm định Hausman 

(1978/15) để chọn mô hình hồi quy, p-value 
của mô hình ROA > 0.05 nên chấp nhận
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Bảng 2. Kiểm định lựa chọn giữa FEM và OLS

Mô hình F Prob Lựa chọn

ROA 12.16 0.000 FEM

Nguồn: Tống hợp từ Stata

Với cặp giả thuyết đề ra như sau:

HO: OLS là mô hình tối ưu

Hl: FEM là mò hình tối ưu

Đối với F = 12.16, P-value < 0.05 nên giả thuyết HO bị bác bỏ, do đó mô hình Pooled OLS không phù hợp, 

giả thuyết H1 được chấp nhận cho thấy mô hình FEM thích họp hơn.

Băng 3. Kiểm định Hausman

Nguồn: Tống hợp từ Stata

Mô hình Chi2 Prob Lựa chọn

ROA 5.95 0.3112 REM

Tobin’s Q 20.33 0.0011 FEM

Với cặp giả thuyết: HO: REM là mô hỉnh tối ưu

HI: FEM là mô hình tối ưu

Qua kết quả kiểm định Hausman (1978)*' 51 để chọn mô hình hồi quy, p-value của mô hình ROA > 0.05 nên 

chấp nhận giả thuyết HO. Như vậy, mô hình hồi quy phù hợp nhất cho tập dữ liệu là mô hình REM với biến phụ 

thuộc là ROA

Kiểm định khuyết tật

Bảng 4. Kết quả kiếm định tuông quan chuỗi

Tests summary Chi-Sq df Prob

ROA 0.012 0.9145

Nguồn: Tổng hợp từ Stata

HO: Không có hiện tượng tương quan chuồi

HI: Có hiện tượng tương quan chuôi

Giả thuyết HI bị bác bò do P-value = 0.9145> 0.05, giả thuyết H0 được chấp nhận nên mô hình không có 

hiện tượng tự tương quan.

giả thuyết H0. Như vậy, mô hình hồi quy 
phù hợp nhất cho tập dữ liệu là mô hình 
REM với biến phụ thuộc là ROA

Kiểm định khuyết tật (Bảng 4)

Như vậy, kết quả mô hình nghiên cứu 
cho thấy việc thực hành CSR không chỉ 
đem lại lợi ích cho các bên liên quan mà còn 
cho chính bản thân doanh nghiệp. Ví dụ 
như việc có trách nhiệm với nhân viên, 
cộng đồng, sản phẩm và môi trường ngoài 

ảnh hưởng tích cực đến xã hội còn giúp 
doanh nghiệp cải thiện hoạt động tài chính.

3. Một số đề xuất nâng cao thực hành 
trách nhiệm xã hội cho các doanh 
nghiệp khu vực sông Mekong

3.1. Tổng quan về thực hành trách 
nhiệm xã hội tại một số quốc gia khu 
vực sông Mekong

Tại các quốc gia Đông Nam Á, thực 
hành CSR trở nên phổ biến hơn trong 



Nguyễn Thị Hà Thanh, Lê Lan Chi - Thực trạng thực hành trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp... 35

những năm gần đây do sự hiện diện ngày 
càng nhiều của các công ty đa quốc gia hoạt 
động trong khu vực và nhu cầu của các 
công ty địa phương cạnh tranh trên thị 
trường quốc tế. Tuy nhiên, trước khi thuật 
ngữ CSR trở nên quen thuộc thì nhiều 
doanh nghiệp đã thể hiện trách nhiệm đối 
với cộng đồng thông qua việc thực hiện các 
hoạt động từ thiện, vốn là biểu hiện của 
văn hóa và tôn giáo của các quốc gia này.

CSR được các quốc gia khu vực Đông 
Nam Á công nhận là một công cụ có thể 
giúp giải quyết các vấn đề xã hội và môi 
trường đang ngày càng trở nên nóng hổi 
và bất cập. Vì vậy, các quốc gia trong khu 
vực đã nghiên cúư xây dựng và ban bành 
một số luật liên quan đến CSR cũng như 
tuân thủ các thỏa thuận quốc tế về quyền 
con người, quyền lao động, các nguyên tắc 
thương mại tự do, các hành vi chống lao 
động trẻ em và các tiêu chuẩn phát triển 
bền vững xã hội - môi trường. Khu vực 
sông Mekong đóng một vai trò kinh tế 
quan trọng ở Đông Nam Á. Hội nhập kinh 
tế và toàn cầu hóa là động lực chính cho 
phát triển kinh tế ở khu vực sông Mekong 
và các mối quan tâm về môi trường liên 
quan đến tính bền vững là một thách thức 
liên tục và cũng là trọng tâm cho sự hợp 
tác giữa các quốc gia. Tham nhũng, nghèo 
đói, y tế, giáo dục và ô nhiễm môi trường 
là một số mối quan tâm chính của các 
doanh nghiệp khu vực này. Trong số các 
quốc gia Đòng Nam Á thuộc khu vực sông 
Mekong, Thái Lan và Việt Nam là những 
nền kinh tế mới nổi có thể đóng một vai 
trò quan trọng trong việc thúc đẩy các lợi 
ích của khu vực. Ớ hai quốc gia này, CSR 
không chỉ được coi là một phương tiện giải 
quyết các vấn đề xã hội và môi trường 
khác nhau mà còn là một công cụ cạnh 

tranh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và 
thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Thái 
Lan và Việt Nam đã công nhận tầm quan 
trọng của CSR trong năng lực cạnh tranh 
của quốc gia bởi Chính sách CSR giúp 
doanh nghiệp bằng cách: (1) Phát triển 
một cơ chế tự điều chỉnh có sẵn, theo đó 
doanh nghiệp sẽ giám sát và đám bảo sự 
hỗ trợ của mình đối với luật pháp, các tiêu 
chuẩn đạo đức và các chuẩn mực quốc tế; 
(2) Chịu trách nhiệm về tác động của các 
hoạt động của mình đối với môi trường, 
người tiêu dùng, nhân viên, cộng đồng, các 
bên liên quan và tất cả các thành viên 
khác của khu vực công; (3) Thúc đẩy lợi ích 
cộng đồng bằng cách khuyến khích sự tăng 
trưởng và phát triển của cộng đồng, đồng 
thời tự nguyện loại bỏ các hoạt động gây 
hại cho môi trường và xã hội. Bên cạnh đó, 
ở những quốc gia có số lượng doanh nghiệp 
Nhà nước lớn và chủ yếu nằm trong các 
lĩnh vực như năng lượng, khai thác mỏ, 
dầu khí như Campuchia, Lào và Việt Nam, 
các doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò 
quan trọng trong việc thiết lập chuẩn mực 
hướng tới các hoạt động kinh doanh có 
trách nhiệm, đạo đức và bền vững, Chính 
phủ ở các quốc gia này cũng đã đóng vai 
trò then chốt trong việc thúc đẩy sự tăng 
trưởng và phát triển của CSR. Thúc đẩy sự 
tăng trưởng và phát triển của CSR thông 
qua luật pháp hoặc đơn giản là thúc đẩy sự 
gia nhập và thành lập của các tổ chức phi 
chính phủ có thể giúp tạo ra điều kiện phát 
triển thuận lợi cho CSR. Sự hiện diện của 
các công ty nước ngoài ở các quốc gia khu 
vực sông Mekong cũng giúp thúc đẩy thực 
hành CSR bởi những công ty này có thể 
giúp tạo ra các tiêu chuẩn để các công ty 
địa phương áp dụng như khuyến khích các 
công ty địa phương thích ứng các tiêu 
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chuẩn quốc tế như chứng nhận ISO và tuân 
thủ các nguyên tắc GRI có thể giúp các 
công ty địa phương trong việc khai thác 
các thị trường quốc tế, do đó tăng tính bền 
vững lâu dài và lợi nhuận của họ.

3.2. Một số đề xuất

CSR là một công cụ giúp doanh nghiệp 
gắn lợi nhuận kinh doanh với các cam 
kết về trách nhiệm xã hội và góp phần tạo 
dựng hình ảnh cú a doanh nghiệp đến các 
bên liên quan. Tuy nhiên không phải 
doanh nghiệp nào thuộc các quốc gia khu 
vực sông Mekong cũng quan tâm đến 
những hoạt động này. Nguyên nhân có thể 
do đặc thù hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp, hay doanh nghiệp chưa có 
nhận thức đầy đủ về những lợi ích mà CSR 
mang lại hoặc cũng có thể do doanh nghiệp 
chưa có kinh nghiệm trong thực hành 
CSR. Vì vậy, nghiên cứu đưa ra một số đề 
xuất sau cho các doanh nghiệp để tăng 
cường thực hành CSR, từ đó tăng cường 
hình ảnh doanh nghiệp với các bên liên 
quan và nâng cao kết quả hoạt động của 
doanh nghiệp.

Một là, nâng cao nhận thức của doanh 
nghiệp về thực hành CSR

Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp 
về thực hành CSR phải bắt đầu từ việc 
nâng cao nhận thức của nhà quản lý để 
xây dựng được chiến lược thực hành CSR 
phù hợp và lồng ghép nội dung trách 
nhiệm xã hội với đặc thù hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các 
doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam và 
các quốc gia khu vực sông Mekong. CSR 
nên được hiểu đúng bản chất và theo nhiều 
khía cạnh khác nhau, nó không chỉ là 
những hoạt động từ thiện mà hơn thế, là 
trách nhiệm của doanh nghiệp với môi 

trường sống, với người lao động và người 
tiêu dùng. Tùy thuộc vào mục đích truyền 
tải thông tin, các doanh nghiệp có thể lựa 
chọn công bố các thông tin này thông qua 
các cuộc họp, sự kiện công khai, thông cáo 
báo chí, các báo cáo, diễn đàn, tạp chí, thư 
điện tử, chèn lên nhãn sản phẩm,... hoặc có 
thể thông qua việc phỏng vấn tới các bên 
liên quan của doanh nghiệp

Hai là, tranh thủ sự tư vấn của các tổ 
chức, chuyên gia về CSR

CSR là một lĩnh vực có nhiều tiêu chuẩn 
hướng dẫn trên thế giới như GRI, ISO 
26000 mà tại Việt Nam và các quốc gia 
khu vực sông Mekong còn thiếu vắng 
những quy định hướng dẫn chi tiết. Bởi 
vậy, việc tham vấn ý kiến của các chuyên 
gia, các tổ chức có uy tín về CSR là cần 
thiết để giúp doanh nghiệp có những hiểu 
biết đúng đắn và chiến lược cụ thể phù hợp 
khi thực hành CSR. Dù hiện tại ở Việt 
Nam không có nhiều chuyên gia hay các tổ 
chức chuyên môn nhận tham vấn các vấn 
đề liên quan đến CSR nhưng các tổ chức 
trên thế giới đã có nhiều. Các doanh 
nghiệp trong khu vực có điều kiện về mặt 
tài chính có thể liên hệ với những tổ chức 
uy tín, đã có kinh nghiệm này để tư vấn và 
hỗ trự trực tiếp việc thực hiện CSR. Với 
doanh nghiệp chưa có điều kiện kinh tê có 
thể tham khảo ý kiến từ các chuyên gia 
hoặc cử nhân lực tham gia các khoá đào 
tạo ngắn hạn ở nước ngoài.

Thứ ba, xây dựng bộ phận trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp

Bộ phận này sẽ chuyên trách về vấn đề 
phát triển bền vững của doanh nghiệp với 
các phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn kết 
từng cá nhân hướng tới mục tiêu công việc, 
đưa ra các sáng kiến về thực hành CSR 
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cho doanh nghiệp, xây dựng bộ chỉ tiêu 
đánh giá các hoạt động liên quan đến môi 
trường, xã hội và quản trị; triển khai công 
tác truyền thông nội bộ và cả với bên ngoài 
nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội, 
khẳng định sự nỗ lực thực hiện CSR của 
doanh nghiệp với các bên liên quan; thực 
hiện gặp gỡ và trao đổi với các bên, báo cáo 
với nhà quản trị về tiến độ thực hiện các 
hoạt động trách nhiệm xã hội.

Thứ tư, xây dựng và hoàn thiện kế toán 
CSR

Để cung cấp thông tin toàn diện, chính 
xác và phù hợp về từng hoạt động CSR, 
ngay từ đầu doanh nghiệp cần thu thập, 
phân loại, xử lý thông tin về những hoạt 
động này. Các báo cáo như báo cáo chi phí 
xử lý nước thải, báo cáo tác động dự kiến 
đến cộng đồng, báo cáo năng lượng tiêu 
thụ... có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh 
giá và đưa ra quyết định của nhà quản trị 
liên quan đến các hoạt động CSR. Do đó, 
việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
thông tin kế toán nhằm cung cấp đầy đủ và 
chất lượng về việc thực hành trách nhiệm 
xã hội doanh nghiệp là việc rất cần thiết. 
Khi tổ chức kê toán CSR, doanh nghiệp cân 
lưu ý một số vấn đề như xây dựng chứng từ, 
hạch toán chi tiết phản ánh nội dung liên 
quan đến CSR; tách bạch các nội dung về 
thu và chi dành cho các hoạt động xã hội; 
xây dựng, phát triển các báo cáo quản trị 
liên quan đến các hoạt động CSR

Thứ năm, xây dựng các giải pháp tăng 
trưởng doanh thu cho doanh nghiệp

Biến Growth được chỉ ra có tác động tích 
cực đến hoạt động tài chính của doanh 
nghiệp. Hơn nữa, doanh nghiệp có tăng 
trưởng doanh thu sẽ có nhiều cơ hội thực 
hiện các hoạt động CSR hơn. Để tăng 

trưởng doanh thu, doanh nghiệp cần tập 
trung vào: (i) Xác định đúng mục tiêu 
doanh thu của doanh nghiệp. Doanh 
nghiệp cần phải bắt đầu với một chiến lược 
rõ ràng phù hợp với mục tiêu của mình và 
phát triển lộ trình để đạt được điều đó. (ii) 
Tập trung xây dựng nguồn khách hàng 
quen thuộc. Các doanh nghiệp nhỏ nên tập 
trung vào giữ chân khách hàng hiện tại 
thông qua các hoạt động tri ân khách hàng, 
điều này hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn 
đáng kể so với tìm kiếm khách hàng mới vì 
khách hàng hiện tại đã quen thuộc với các 
sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp và 
do đó có nhiều khả năng sẽ ủng hộ các sản 
phẩm của doanh nghiệp hơn. (Ui) Hoàn 
thiện chiến lược định giá của doanh 
nghiệp. Giá cả là yếu tố quan trọng nhất 
trong việc ra quyết định mua hàng. Việc 
điều chỉnh giá sản phẩm và dịch vụ phải 
phù hợp với tình hình thị trường và mục 
tiêu doanh thu của doanh nghiệp, (iv) Sử 
dụng các chiến lược tiếp thị hiệu quả thông 
qua hoạt động tiếp thị như quảng cáo trên 
các trang web, truyền thông xã hội, thư 
điện tử, quan hệ công chúng, đồng thời 
doanh nghiệp cần sử dụng các phân tích 
chuyên sâu để xem xét lưu lượng truy cập 
trang web của mình và hình ảnh của doanh 
nghiệp trên các trang trực tuyến định kỳ.

Kết luận

Thực hiện trách nhiệm xã hội đang trở 
thành xu hướng ngày càng phổ biến và sự 
chung tay vào cuộc của các doanh nghiệp có 
ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh 
các vấn đề xã hội trở nên bất ổn và khó 
kiểm soát. Lĩnh vực này vừa là yêu cầu, vừa 
là nhu cầu cấp bách đối với các doanh 
nghiệp trong quá trình hội nhập bởi những 
giá trị mà nó mang lại có ý nghĩa rất lớn 
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cho cả bản thân doanh nghiệp và các bên 
liên quan, rộng hơn là cho cả cộng đồng. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy: Thứ nhất, 
điểm số ESG có ảnh hưởng tích cực đến 
hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Thứ 
hai, các doanh nghiệp Top 50 Fortune 
Global có xu hướng tham gia nhiều trong 
các lĩnh vực tiếp cận xã hội, nhân viên, môi 
trường, tính chính trực và năng lượng bền 
vững. Thứ ba, tỉ lệ tăng trưởng doanh thu 
cũng có tác động tích cực lên hoạt động tài 
chính của doanh nghiệp. Thứ tư, việc tham 
gia thực hành CSR và báo cáo bền vững ở 
các doanh nghiệp Việt Nam và quốc gia 
khu vực sông Mekong vẫn còn nhiều hạn 
chế, chưa mang tính đồng bộ, chưa theo 
một quy chuẩn nhất định. Vì vậy, nhóm tác 
giả đã đưa ra một số đề xuất nhằm cải 
thiện hoạt động CSR của doanh nghiệp nói 
chung, giúp các doanh nghiệp có thể có kết 
quả tài chính khả quan hơn trong tương lai. 
Nhóm tác giả tin rằng kết quả của nghiên 
cứu sẽ có ý nghĩa quan trọng và có tính ứng 
dụng cao đối với các cơ quan quản lý, các 
doanh nghiệp và nhà đầu tư/.
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